
Mã lớp Mã HP Tên HP Tuần thi Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm SLSV Phòng thi

94004 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 CĐT.01-K61 49 D3-101

94004 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 CĐT.02-K61 43 D3-101

94005 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 CĐT.03-K61 48 D3-201

94005 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 CĐT.04-K61 47 D3-201

94165 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 In&TT-K61 38 D5-103

94022 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.01-K61 37 D5-103

94022 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.02-K61 35 D5-104

94023 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.03-K61 37 D5-104

94023 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.04-K61 37 D5-203

94040 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.05-K61 36 D5-203

94040 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.06-K61 38 D3-301

94041 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.07-K61 40 D3-301

94041 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.08-K61 38 D5-204

94058 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.09-K61 36 D5-204

94058 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.10-K61 39 D3-401

94059 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.11-K61 41 D3-401

94059 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT12.12-K61 39 D3-501

94076 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT14.01-K61 54 D3-501

94076 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT14.02-K61 45 D3,5-201

94077 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT14.03-K61 45 D3,5-201

94077 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT14.04-K61 45 D3,5-301

93793 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.01-K61 47 D3,5-301

93793 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.02-K61 39 D3,5-401

93794 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.03-K61 40 D3,5-401

93794 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.04-K61 34 D3,5-501

93811 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.05-K61 40 D3,5-501

93811 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.06-K61 39 D3-505

93812 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.07-K61 33 D3-506

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Học phần : Giải tích 2 (MI1120) và Giải tích 3 (MI1130)
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93812 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT22.08-K61 39 D5-406

93932 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 7h30 KT23.01-K61 43 D5-506

93932 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT23.02-K61 39 D3-101

93933 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT23.03-K61 42 D3-101

93829 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.01-K61 55 D3-201

93829 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.02-K61 43 D3-201

93830 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.03-K61 42 D3-301

93830 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.04-K61 48 D3-301

93847 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.05-K61 48 D3-401

93847 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.06-K61 47 D3-401

93848 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.07-K61 47 D3-501

93848 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.08-K61 47 D3-501

93865 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.09-K61 45 D3,5-201

93865 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT24.10-K61 47 D3,5-201

93950 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT41.01-K61 42 D3,5-301

93950 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT41.02-K61 39 D3,5-301

93951 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT41.03-K61 38 D5-103

93951 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KT41.04-K61 39 D5-103

93757 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.01-K61 41 D5-104

93757 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.02-K61 37 D5-104

93758 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.03-K61 41 D5-203

93758 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.04-K61 32 D5-203

93775 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.05-K61 37 D5-204

93775 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.06-K61 37 D5-204

93776 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.07-K61 41 D5-506

93776 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50KTĐTTT.08-K61 40 D5-406

93865 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 KTHN-K61 31 D5-406

94093 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50ỹ thuật nhiệt 01-K6149 D3,5-401

94094 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50ỹ thuật nhiệt 02-K6150 D3,5-401

94094 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50ỹ thuật nhiệt 03-K6151 D3,5-501

93933 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 SPKT-K61 37 D3,5-501

93866 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 VLKT.01-K61 48 D3-505

Page 2 of 9



Mã lớp Mã HP Tên HP Tuần thi Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm SLSV Phòng thi

93866 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 8h50 VLKT.02-K61 45 D3-506

94165 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 Hóa học-K61 57 D5-406

94110 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.01-K61 47 D3-101

94110 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.02-K61 48 D3-101

94111 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.03-K61 44 D3-201

94111 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.04-K61 45 D3-201

94128 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.05-K61 45 D3-301

94128 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.06-K61 46 D3-301

94129 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.07-K61 46 D3-401

94129 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.08-K61 43 D3-401

94146 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.09-K61 46 D3-501

94146 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.10-K61 43 D3-501

94147 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.11-K61 45 D3,5-201

94147 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.12-K61 46 D3,5-201

94164 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.13-K61 44 D3,5-301

94164 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 KT31.14-K61 47 D3,5-301

92514 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 75 D5-103

92515 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 77 D5-104

93757 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 22 D5-203

93758 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 27 D5-203

93775 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 26 D5-203

93776 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 19 D5-204

93793 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 14 D5-204

93794 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 11 D5-204

93811 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 18 D5-204

93812 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 7 D5-204

93829 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 12 D3,5-401

93830 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 15 D3,5-401

93847 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 15 D3,5-401

93848 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 15 D3,5-401

93866 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 19 D3,5-401

93932 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 9 D3,5-401
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93933 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 18 D3,5-501

93950 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 19 D3,5-501

93951 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 22 D3,5-501

94004 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 9 D3,5-501

94005 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 5 D3,5-501

94022 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 11 D3,5-501

94023 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 12 D3,5-501

94040 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 16 D5-506

94041 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 22 D5-506

94058 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 8 D5-506

94059 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 11 D5-506

94076 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 10 D3-505

94077 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 13 D3-505

94093 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 8 D3-505

94110 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 14 D3-505

94111 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 21 D3-506

94128 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 19 D3-506

94129 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 21 T-501

94146 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 21 T-501

94147 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 19 T-503

94164 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 18 T-503

94165 MI1120 Giải tích II T33 Thứ ba 04/04/2017 10h10 TC 14 T-503

94007 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 CĐT.01-K61 49 D3-101

94007 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 CĐT.02-K61 43 D3-101

94008 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 CĐT.03-K61 48 D3-201

94008 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 CĐT.04-K61 47 D3-201

94025 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.01-K61 37 D5-103

94025 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.02-K61 35 D5-103

94026 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.03-K61 37 D5-104

94026 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.04-K61 37 D5-104

94043 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.05-K61 36 D5-203

94043 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.06-K61 38 D5-203
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94044 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.07-K61 40 D3-507

94044 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.08-K61 38 D5-204

94061 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.09-K61 36 D5-204

94061 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.10-K61 39 D3-301

94062 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.11-K61 41 D3-301

94062 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT12.12-K61 39 D3-401

94079 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT14.01-K61 54 D3-401

94079 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT14.02-K61 45 D3-501

94080 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT14.03-K61 45 D3-501

94080 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT14.04-K61 45 D3,5-201

93796 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.01-K61 47 D3,5-201

93796 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.02-K61 39 D3,5-301

93797 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.03-K61 40 D3,5-301

93797 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.04-K61 34 D3,5-401

93814 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.05-K61 40 D3,5-401

93814 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.06-K61 39 D3-505

93815 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.07-K61 33 D3-506

93815 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KT22.08-K61 39 D5-406

93883 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 VLKT.01-K61 48 D3,5-501

93883 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 VLKT.02-K61 45 D3,5-501

94168 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 Hóa học-K61 57 D9-201

94168 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 In&TT-K61 38 D9-201

93971 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ1.01-K61 34 D9-206

93971 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ1.02-K61 35 D9-206

93972 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ1.03-K61 37 D5-504

93972 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ1.04-K61 30 D4-302

93989 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ2.01-K61 37 D4-303

93989 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ2.02-K61 30 D4-304

93990 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ3.01-K61 30 D5-506

93990 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 13h00 KQ3.02-K61 26 D5-506

93935 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT23.01-K61 43 D3-101

93935 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT23.02-K61 39 D3-101
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93936 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT23.03-K61 42 D3-201

93832 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.01-K61 55 D3-201

93832 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.02-K61 43 D3-301

93833 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.03-K61 42 D3-301

93833 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.04-K61 48 D3-401

93850 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.05-K61 48 D3-401

93850 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.06-K61 47 D3-501

93851 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.07-K61 47 D3-501

93851 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.08-K61 47 D3,5-201

93868 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.09-K61 45 D3,5-201

93868 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT24.10-K61 47 D3,5-301

93953 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT41.01-K61 42 D3,5-301

93953 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT41.02-K61 39 D4-302

93954 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT41.03-K61 38 D4-303

93954 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT41.04-K61 39 D4-304

93760 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.01-K61 41 D5-103

93760 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.02-K61 37 D5-103

93761 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.03-K61 41 D5-104

93761 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.04-K61 32 D5-104

93778 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.05-K61 37 D5-203

93778 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.06-K61 37 D5-203

93779 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.07-K61 41 D5-504

93779 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTĐTTT.08-K61 40 D5-204

93884 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KTHN-K61 31 D5-204

94096 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 ỹ thuật nhiệt 01-K6149 D3,5-401

94097 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 ỹ thuật nhiệt 02-K6150 D3,5-401

94097 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 ỹ thuật nhiệt 03-K6151 D3,5-501

93936 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 SPKT-K61 37 D3,5-501

94113 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.01-K61 47 D9-201

94113 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.02-K61 48 D9-201

94114 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.03-K61 44 D3-505

94114 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.04-K61 45 D3-506
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94131 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.05-K61 45 D3-507

94131 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.06-K61 46 D5-406

94132 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.07-K61 46 D5-506

94132 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.08-K61 43 D9-206

94149 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.09-K61 46 T-501

94149 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.10-K61 43 T-508

94150 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.11-K61 45 T-509

94150 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.12-K61 46 T-510

94167 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.13-K61 44 T-511

94167 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 14h20 KT31.14-K61 47 T-512

94182 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.01-K61 52 D5-103

94182 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.02-K61 52 D5-104

94183 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.03-K61 52 D5-203

94183 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.04-K61 52 D5-204

94198 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.05-K61 51 D5-406

94198 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.06-K61 52 D5-506

94199 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.07-K61 47 D3-101

94199 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN1.08-K61 53 D3-101

93900 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.01-K61 49 D3-201

93900 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.02-K61 49 D3-201

93901 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.03-K61 47 D3-301

93901 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.04-K61 50 D3-301

93916 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.05-K61 47 D3-401

93916 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.06-K61 47 D3-401

93917 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.07-K61 49 D3-501

93917 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.08-K61 49 D3-501

93869 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.09-K61 48 D3,5-201

93869 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN2.10-K61 47 D3,5-201

93884 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 CN-CNTP-K61 59 D9-206

92517 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 69 D3,5-301

92518 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 75 D3,5-401

93760 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 22 D3,5-401
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93761 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 27 D3,5-301

93778 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 26 D5-504

93779 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 20 D5-504

93796 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 33 D3,5-501

93797 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 26 D3,5-501

93814 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 16 D3,5-501

93815 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 18 D3,5-501

93832 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 12 D9-201

93833 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 20 D9-201

93850 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 15 D9-201

93851 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 16 D9-201

93868 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 18 D9-201

93869 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 15 D9-201

93883 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 8 D3-505

93884 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 10 D3-505

93900 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 12 D3-505

93901 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 13 D3-505

93916 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 15 D3-506

93917 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 12 D3-506

93935 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 13 D3-506

93936 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 20 D3-507

93953 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 30 D3-507

93954 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 33 D4-302

93971 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 31 D4-303

93972 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 33 D4-304

93989 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 33 T-507

93990 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 36 T-507

94007 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 19 T-508

94008 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 15 T-508

94025 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 28 T-508

94026 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 25 T-509

94043 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 24 T-509
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94044 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 14 T-509

94061 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 17 T-501

94062 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 15 T-501

94079 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 10 T-501

94080 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 20 T-510

94096 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 19 T-510

94113 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 15 T-511

94114 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 21 T-511

94131 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 16 T-512

94132 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 21 T-512

94149 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 21 T-412

94150 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 19 T-412

94167 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 16 T-504

94168 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 14 T-504

94182 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 6 T-510

94183 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 6 T-412

94198 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 7 T-512

94199 MI1130 Giải tích III T33 Thứ ba 04/04/2017 15h40 TC 10 T-511
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